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UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ     

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-THCSNM Thiện An, ngày        tháng 5 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân học sinh đạt thành tích cao 

trong học tập và rèn luyện năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT 

về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ thành tích các tập thể, cá nhân của học sinh năm học 2024 - 2025 

trường THCS Ngô Mây; 

Theo đề nghị của Phó hiệu trưởng và Hội đồng thi đua khen thưởng 

trường THCS Ngô Mây. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng, tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân học sinh có 

thành tích cao trong năm học 2024 – 2025 trường THCS Ngô Mây. Cụ thể như 

sau: 

- 01 lớp xuất sắc mức tiền thưởng 400.000đ/lớp, 02 lớp tiên tiến trong 

phong trào thi đua công tác Đội năm học 2024 - 2025 mức tiền thưởng 

300.000đ/lớp. 

- 05 em vinh danh tham dự vòng thi IOE quốc gia mức tiền thưởng 

200.000đ/em. 

- 09 em học sinh giỏi IOE cấp tỉnh mức tiền thưởng 180.000đ/em. 

- 19 học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi, Hội thi,  

cấp thị xã. Giải ba mức tiền thưởng 120.000đ/em; giải khuyến khích mức tiền 

thưởng 100.000đ/em. 

- 09 học sinh xuất sắc (HSXS) mức thưởng hiện vật trị giá 108.000đ/em.  

- 52 HSG các khối lớp 6, 7, 8, 9 mức thưởng hiện vật trị giá 90.000đ/em.. 

- 20 Đội viên xuất sắc năm học 2024 – 2025 mức thưởng hiện vật trị giá 

72.000đ/em. 

 (Có các danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó hiệu trưởng nhà trường, bộ 

phận tài vụ, các bộ phận có liên quan, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn 

cứ quyết định thi hành.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, Chuyên môn. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh 



UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

 

 

 
 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG  

NĂM HỌC 2024 - 2025  

Kèm theo Quyết định số           /QĐ-NM ngày        tháng 5 năm 2025  

   

 

 
 

 

 

 

I. Tập thể 

     Lớp xuất sắc: Tập thể lớp 7A2 

     Lớp tiên tiến: Tập thể lớp 6A1, 7A1 

    
 

      II. Cá nhân 

     

STT Họ và tên Lớp Xếp giải thị xã Cấp thị xã Cấp tỉnh Cấp QG 

1. Học sinh giỏi các cấp 

1 Hoàng Ái Linh 7A3 Nhì GLTA, KK HSG 9, KK HSG8, KK PCBLHĐ IOE IOE IOE 

2 Hà Thanh Ngân 8A1 GLTA-KK,KHKT-KK,PCBLHĐ-BA,IOE-QG IOE IOE IOE 

3 Phạm Trần Thảo Anh 8A1 KK GLTA,KK HSG 8 IOE IOE IOE 

4 Đặng Trần Thắng 8A1 KK GLTA,KK HSG8 IOE IOE IOE 

5 Võ Minh Quang 9A1 BA GLTA, KK KHKT IOE IOE IOE 

6 Hoàng Chí Thành 6A1 GLTA-KK,KK VIOEDU,  IOE IOE   

7 Nguyễn Hà Gia Hân 6A1   IOE IOE   

8 Đỗ Nguyễn Phương Anh 6A3   IOE IOE   
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9 Hoàng Tâm An 6A3 BA GLTA IOE IOE   

10 Lê Trọng Nghĩa 6A3   IOE IOE   

11 Phan Anh Thu 6A3   IOE IOE   

12 Nguyễn Minh Hoàng 6A3   IOE IOE   

13 Hoàng Lê Thảo Hà 7A1   IOE IOE   

14 Lưu Hải An 7A2   IOE IOE   

15 Nguyễn Thu Hương 9A1 BA HSG 9-BA, KK BLHĐ HSG   

16 Hoàng Nam Định 8A1 BA- HSG 8 KHTN Sinh     

17 Đỗ Thị Ngọc Anh 8A2 BA HSG8 VĂN Văn     

18 Lê Thị Bảo Hân 8A3 BA HSG8 KHTN Lí     

19 Phan Trọng Minh Hoàng 9A1 KK GLTA, KK KHKT, IOE IOE     

20 Doãn Lê Phương Duy 9A2 KK- HSG 9 KHTN KHTN     

21 Trần Nữ Như Ngọc 9A2 KK- HSG 9 TIẾNG ANH TA     

22 Bùi Nguyễn Anh Duy 6A3 KK VIOEDU VIOEDU     

23 Trần Khánh An 7A1 KK GLTA GLTA     

24 Trần Thành Công 7A3 KK GLTA GLTA     

25 Nguyễn Phạm Thùy Dương  8A3 KK- HSG 8 TOÁN Toán     

26 Đặng Trung Nhật 8A1 KK- HSG 8 KHTN Hóa     

27 Trần Thiên Phúc 8A1 KK- HSG 8 KHTN Hóa     

28 Trần Hương Giang 8A1 KK- HSG 8 KHTN Hóa     

29 Trần Hữu Gia Bảo 8A1 KK- HSG 8 KHTN Sinh     

30 Đoàn Quốc Thi 8A1 KK- HSG 8 KHTN Sinh     

31 Nguyễn Thị Yến Nhi 8A1 KK- HSG 8 VĂN Văn     
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32 Nguyễn Ngọc Hồng Như 8A2 KK- HSG 8 SỬ Sử     

33 Nguyễn Trần Thảo My 8A1 KK- HSG 8 GDCD GDCD     

2. Danh sách học sinh xuất sắc, học sinh giỏi. 

  
      

STT Họ và tên Lớp Danh hiệu Ghi chú 

1 Hoàng Chí Thành 6A1 Học sinh xuất sắc   

2 Trần Khánh An 7A1 Học sinh xuất sắc   

3 Phan Công Bảo 7A1 Học sinh xuất sắc   

4 Hà Thanh Ngân 8A1 Học sinh xuất sắc   

5 Đặng Trung Nhật 8A1 Học sinh xuất sắc   

6 Đặng Trần Thắng 8A1 Học sinh xuất sắc   

7 Nguyễn Phạm Thùy Dương 8A3 Học sinh xuất sắc   

8 Lê Thị Bảo Hân 8A3 Học sinh xuất sắc   

9 Võ Minh Quang 9A1 Học sinh xuất sắc   

10 Lê Võ Quỳnh Anh 6A1 Học sinh giỏi   

11 Lê Võ Trâm Anh 6A1 Học sinh giỏi   

12 Phan Thành Đạt 6A1 Học sinh giỏi   

13 Nguyễn Hà Gia Hân 6A1 Học sinh giỏi   

14 Nguyễn Võ Kim Ngân 6A1 Học sinh giỏi   

15 Nguyễn Tâm Như 6A1 Học sinh giỏi   

16 Đoàn Nguyệt Thu 6A1 Học sinh giỏi   

17 Nguyễn Hoàng Thùy Dương 6A2 Học sinh giỏi   

18 Nguyễn Đỗ Gia Hân 6A2 Học sinh giỏi   
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19 Hà Minh Hưng 6A2 Học sinh giỏi   

20 Bùi Nguyễn Quỳnh Như 6A2 Học sinh giỏi   

21 Hoàng Tâm An 6A3 Học sinh giỏi   

22 Dương Hà Trường An 6A3 Học sinh giỏi   

23 Bùi Nguyễn Anh Duy 6A3 Học sinh giỏi   

24 Nguyễn Minh Hoàng 6A3 Học sinh giỏi   

25 Nguyễn Quang Huy 6A3 Học sinh giỏi   

26 Phan Nguyễn Gia Hưng 6A3 Học sinh giỏi   

27 Lê Trọng Nghĩa 6A3 Học sinh giỏi   

28 Nguyễn Thế  Phi 6A3 Học sinh giỏi   

29 Trần Nhã Uyên 6A3 Học sinh giỏi   

30 Nguyễn Tiến Bảo 7A1 Học sinh giỏi   

31 Trần Thủy Bình 7A1 Học sinh giỏi   

32 Hoàng Lê Thảo Hà 7A1 Học sinh giỏi   

33 Nguyễn Lê Minh Hạnh 7A1 Học sinh giỏi   

34 Nguyễn Hà Linh Nhi 7A1 Học sinh giỏi   

35 Lưu Hải An 7A2 Học sinh giỏi   

36 Hồ Thị Ngọc Anh 7A2 Học sinh giỏi   

37 Hoàng Trọng Gia Bảo 7A2 Học sinh giỏi   

38 Nguyễn Duy Đại Bảo 7A2 Học sinh giỏi   

39 Lê Thị Mỹ Duyên 7A2 Học sinh giỏi   

40 Hoàng Ái Linh 7A2 Học sinh giỏi   

41 Nguyễn Thị Lâm Bình 7A3 Học sinh giỏi   
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42 Trần Thành Công 7A3 Học sinh giỏi   

43 Nguyễn Minh Khang 7A3 Học sinh giỏi   

44 Nguyễn Đặng Minh Nguyên 7A3 Học sinh giỏi   

45 Phạm Trần Thảo Anh 8A1 Học sinh giỏi   

46 Trần Hữu Gia Bảo 8A1 Học sinh giỏi   

47 Trần Hương Giang 8A1 Học sinh giỏi   

48 Nguyễn Thị Yến Nhi 8A1 Học sinh giỏi   

49 Nguyễn Hồng Phúc 8A1 Học sinh giỏi   

50 Trần Thiên Phúc 8A1 Học sinh giỏi   

51 Đỗ Nguyễn Phương Thảo 8A1 Học sinh giỏi   

52 Đỗ Thị Ngọc Anh 8A2 Học sinh giỏi   

53 Phan Thành Xuân Sang 8A2 Học sinh giỏi   

54 Đỗ Huyền Diệu 9A1 Học sinh giỏi   

55 Nguyễn Thị Ánh Duyên 9A1 Học sinh giỏi   

56 Phan Trọng Minh Hoàng 9A1 Học sinh giỏi   

57 Nguyễn Thu Hương 9A1 Học sinh giỏi   

58 Vũ Thị Ái Linh 9A1 Học sinh giỏi   

59 Dương Ly Sa 9A1 Học sinh giỏi   

60 Doãn Lê Phương Duy 9A2 Học sinh giỏi   

61 Trần Nữ Như Ngọc 9A2 Học sinh giỏi   

3. Đội viên xuất sắc           

STT Họ Và Tên Lớp Danh hiệu Ghi chú 
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1 HOÀNG CHÍ THÀNH 6A1 Đội viên xuất sắc   

2 PHẠM DUY PHONG 6A1 Đội viên xuất sắc   

3 NGUYỄN NGỌC THANH NHÃ 6A2 Đội viên xuất sắc   

4 NGHUYỄN THẾ PHI 6A3 Đội viên xuất sắc   

5 TRẦN KHÁNH AN 7A1 Đội viên xuất sắc   

6 HOÀNG ÁI LINH 7A2 Đội viên xuất sắc   

7 TRẦN THÀNH CÔNG 7A3 Đội viên xuất sắc   

8 PHẠM TRẦN THẢO ANH  8A1 Đội viên xuất sắc   

9 HÀ THANH NGÂN 8A1 Đội viên xuất sắc   

10 NGUYỄN HỮU HOÀNG  8A1 Đội viên xuất sắc   

11 TRẦN HỮU GIA BẢO 8A1 Đội viên xuất sắc   

12 TRẦN THÁI DƯƠNG 8A2 Đội viên xuất sắc   

13 HUỲNH QUỐC HƯNG 8A3 Đội viên xuất sắc   

14 NGUYỄN GIA HƯNG  8A3 Đội viên xuất sắc   

15 VÕ MINH QUANG 9A1 Đội viên xuất sắc   

16 PHAN TRỌNG MINH HOÀNG 9A1 Đội viên xuất sắc   

17 BÙI ANH TÚ 9A1 Đội viên xuất sắc   

18 NGUYỄN HOÀNG MINH VŨ 9A1 Đội viên xuất sắc   

19 TRẦN ĐỨC MẠNH 9A2 Đội viên xuất sắc   

20 PHẠM ĐẶNG GIA BẢO 9A2 Đội viên xuất sắc   
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